
  Đơn vị:  Sở Y tế tỉnh Kon Tum
 Chương: 423

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2024
NGÀNH Y TẾ

(Kèm theo Quyết định số  261/QĐ-SYT ngày   12 tháng 7 năm 2024 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum)

                                 ĐV tính: Triệu đồng

Số
TT Nội dung Dự toán năm Ước thực

hiện quý II

Ước thực
hiện/Dự
toán năm
(tỷ lệ %)

Ước thực hiện
quý II năm
nay so với
cùng kỳ năm
trước (tỷ lệ %)

1 2 3 4 5 6

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ
phí

I  Số thu phí, lệ phí 1.050,00 380,43 36,23
1 Thu phí 1.050,00 380,43 36,23
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 617,50 114,73 18,58
1 Chi sự nghiệp y tế 187,90 58,05 30,90
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 187,90 58,05 30,90

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0,00 0,00

2 Chi quản lý hành chính 429,60 56,68 13,19
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 429,60 56,68 13,19

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0,00 0,00

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 286,50 74,73 26,08
1 Lệ phí 0,00 0,00
2 Phí 286,50 74,73 26,08
B Dự toán chi ngân sách nhà nước
I Nguồn ngân sách trong nước 372.531,00 110.764,79 29,73
1 Chi quản lý hành chính 11.660,00 2.826,31 24,24
1.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 10.724,00 2.804,93 26,16

1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 936,00 21,38 2,28

2 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 349.162,00 107.362,07 30,75

2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0,00 0,00

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 349.162,00 107.362,07 30,75

3 Chi lồng ghép vốn đối ứng chương trình
mục tiêu quốc gia 976,00 16,88 1,73

4 Chi Chương trình mục tiêu quốc gia 10.733,00 559,53 5,21
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II Nguồn vốn viện trợ
1 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
1.1 Dự án A 0,00 0,00
1.2 Dự án B 0,00 0,00
III Nguồn vay nợ nước ngoài
1 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
1.1 Dự án A 0,00 0,00
1.2 Dự án B 0,00 0,00

Số
TT Nội dung Dự toán năm Ước thực

hiện quý II

Ước thực
hiện/Dự
toán năm
(tỷ lệ %)

Ước thực hiện
quý II năm
nay so với
cùng kỳ năm
trước (tỷ lệ %)
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  Đơn vị:  Sở Y tế tỉnh Kon Tum
 Chương: 423

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 06 THÁNG ĐẦU NĂM
2024 NGÀNH Y TẾ

(Kèm theo Quyết định số  261/QĐ-SYT ngày   12 tháng 7 năm 2024 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum)

                                 ĐV tính: Triệu đồng

Số
TT Nội dung Dự toán năm

Ước thực
hiện 06
tháng đầu
năm 2024

Ước thực
hiện/Dự
toán năm
(tỷ lệ %)

Ước thực hiện
06 tháng đầu
năm nay so với
cùng kỳ năm
trước (tỷ lệ %)

1 2 3 4 5 6

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ
phí

I  Số thu phí, lệ phí 1.050,00 690,97 65,81
1 Thu phí 1.050,00 690,97 65,81
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 617,50 188,51 30,53
1 Chi sự nghiệp y tế 187,90 116,10 61,79
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 187,90 116,10 61,79

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0,00 0,00

2 Chi quản lý hành chính 429,60 72,41 16,86
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 429,60 72,41 16,86

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0,00 0,00

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 286,50 128,13 44,72
1 Lệ phí 0,00 0,00
2 Phí 286,50 128,13 44,72
B Dự toán chi ngân sách nhà nước
I Nguồn ngân sách trong nước 372.531,00 202.179,03 54,27
1 Chi quản lý hành chính 11.660,00 5.543,29 47,54
1.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 10.724,00 5.515,91 51,44

1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 936,00 27,38 2,93

2 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 349.162,00 195.973,27 56,13

2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0,00 0,00

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 349.162,00 195.973,27 56,13

3 Chi lồng ghép vốn đối ứng chương trình
mục tiêu quốc gia 976,00 16,88 1,73

4 Chi Chương trình mục tiêu quốc gia 10.733,00 645,59 6,02
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II Nguồn vốn viện trợ
1 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
1.1 Dự án A 0,00 0,00
1.2 Dự án B 0,00 0,00
III Nguồn vay nợ nước ngoài
1 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
1.1 Dự án A 0,00 0,00
1.2 Dự án B 0,00 0,00

Số
TT Nội dung Dự toán năm

Ước thực
hiện 06
tháng đầu
năm 2024

Ước thực
hiện/Dự
toán năm
(tỷ lệ %)

Ước thực hiện
06 tháng đầu
năm nay so với
cùng kỳ năm
trước (tỷ lệ %)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2024-07-12T22:07:44+0700


		2024-07-12T22:07:38+0700




